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1. Chữ số 4 trong số thập phân 72,643 có giá trị là:
a. 
b. 40
c. 4
d. 0,4
e. 0,04
2. 
3. Tìm một số biết 20 % của nó là 16:
a. 
b. 0,8
c. 8 
d. 80  
e. 800
4. 
5. Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6:
a. 
b. Không có số nào.
c. 1 số
d. 9 số
e. Vô số kể.
6. 
7. 
Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là:
a. 
b. 0,04
c. 0,08
d. 0,4
e. 0,8
8. 
9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 
b. 0,48 m2  = ……...cm2	
c. 0,2 kg = ……....g
d. 5628  dm3 = ……...m3
e. 3 giờ 6 phút = …....giờ
10. 

11. Diện tích phần tô đậm của hình bên là:				20cm
a. 8,6 cm2
b. 36,86 cm2
c. 86 cm2	     					20cm
d. 368,6 cm2

12.  Tính bằng cách thuận tiện nhất
a. 12,5 x 36,8 x 8	      b.   65,2 x 27,8 – 27,8 x 55,2
	
	
	
13. Đúng ghi Đ, sai ghi S trước các ý sau:
	
	Đường kính của hình tròn có chu vi 15,7cm là 0,5dm.

	
	Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 cạnh, 12 đỉnh.

	
	Công thức tính diện tích hình tròn: S = r x 2 x 3,14.

	
	Năm 2020 là năm nhuận, vậy năm nhuận tiếp theo là năm 2024.


14. Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,8m. Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh và trần căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 8 m2? (chỉ quét vôi bên trong).
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I/  Đọc thầm và làm bài tập: 

      Học sinh đọc thầm bài tập đọc “Phân xử tài tình”. SGK TV 5 tập 2  và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng .

Phân xử tài tình
Xưa, có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.
     Một hôm, có hai người đàn bà đến công đường. Một người mếu máo:
     - Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua, rồi cướp tấm vải, bảo là của mình.
     Người kia cũng rưng rưng nước mắt:
     - Tấm vải là của con. Bà này lấy trộm.
     Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cửi như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo:
     - Hai người đều có lí nên ta xử thế này: tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa.
     Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan đưa cả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội.
      Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất.
      Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo:
     - Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật. Đức Phật rất thiêng. Ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ.
      Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội.
Theo NGUYỄN ĐỔNG CHI


Câu 1: Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?
	
	a)  Phân xử xem ai là người tốt.	



	
	b) Phân xử xem người bán vải tốt hay vải xấu.



	
	c) Phân xử xem miếng vải của ai.



Câu 2: Quan án đã dùng biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?
	
	a)  Buộc người lấy cắp phải khai nhận.



	
	b) Quan cho cắt tấm vải làm đôi chia cho mỗi người một nửa.



	
	c) Quan xử theo phán đoán riêng của bản thân.


Câu 3:  Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là kẻ cắp?
	
	a)  Vì tấm vải không phải của mình nên người đó không khóc vì không thấy tiếc của.	



	
	b) Vì người đó không chân thật.	



	
	c) Vì người đó không thích có cả tấm vải.	

	
Câu 4: Vì  sao quan lại dùng cách cho mỗi người cầm nắm thóc đã ngâm nước chạy đàn niệm Phật để tìm ra kẻ gian?

	
	a)  Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.



	
	b)  Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.



	
	c)  Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.	

	
Câu 5:  Câu “ Tuy vụ án khó khăn nhưng quan vẫn tìm ra thủ phạm” là câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng cách nào?

	
	a)  Nối với nhau bằng cặp quan hệ từ.  



	
	b)  Nối với nhau bằng các cặp từ hô ứng.	



	
	c)  Không dùng từ nối.	

	Câu 6:  Các vế của câu ghép “Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì kẻ có tật mới hay giật mình.” thể hiện mối quan hệ gì?



	
	a) Nguyên nhân - kết quả.
	
	c) Kết quả -  nguyên nhân.



	
	b) Điều kiện - kết quả.
	
	d) Tăng tiến.



	Câu 7 :  Hai câu "Xưa, có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.” liên kết với nhau bằng cách nào?


	
	a) Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ ………………….., thay thế cho từ ……………



	
	b)  Bằng cách lặp từ ngữ , đó là từ…………………	



	
	c) Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.	



	
Câu 8  Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm để nối hai vế của câu ghép sau: 

	…………ông quan này thông minh, tài trí và hiểu tâm lí con người…………...ông đã phá được nhiều vụ án phức tạp.



Câu 9 :Dựa theo nghĩa của tiếng truyền, tìm 2 tiếng truyền có nghĩa là trao lại cho người khác 
...................................................................................................................















II/ Phần viết

     Chính tả 

                            Núi non hùng vĩ   
Vượt hai con sông hùng vĩ của miền Bắc, qua đất Tam Đường núi nhu nhú như chín mươi chín cái bánh bao tày đình, băng qua dãy Hoàng Liên Sơn hiểm trở, chọc thủng xong mấy dặm sương mù buốt óc  thì lồ lộ bên phải là đỉnh Phan- xi- păng. Mây Ô Quy Hồ đang đội mũ cho Phan- xi- păng. Hết đèo Ô QuyHồ là qua Sa Pa, thẳng ruổi về thành phố biên phòng Lào Cai.
Theo NguyễnTuân
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